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Chương trình học tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học  

sử dụng bài giảng số của iSMART 

Năm học 2022-2023 

1. Môn tiếng Anh Toán: 

Chương Bài học Từ vựng, cấu trúc 

Unit 5 – 

Integers  

Lesson 1: Introduction to integers  

Bài 1: Giới thiệu về số nguyên 

• 1, 2, 3, etc. are positive integers. 

−1, −2, −3, etc. are negative integers. 

• −10 is the opposite number of 10. 

Lesson 2: Number line 

Bài 2: Trục số  
 

Unit 6 – 

Geometry 

Lesson: Angles and measurement  

Bài học: Góc và sự đo lường 

• vertex, arms 

đỉnh, cạnh 

• acute angle, right angle, obtuse angle and 

straight angle 

góc nhọn, góc vuông, góc tù và góc bẹt 

• a protractor, degrees, etc. 

thước đo góc, độ, … 

Unit 7 – 

Fractions  

Lesson 1: Introduction to fractions 

Bài 1: Giới thiệu về phân số 

• numerator, denominator, integer part 

tử số, mẫu số, phần nguyên 

Lesson 2: Decimal numbers  

Bài 2: Số thập phân 

• integer part, decimal part, decimal point 

phần nguyên, phần thập phân, dấu chấm trong 

số thập phân 

Lesson 3: Percent 

Bài 3: Phần trăm 
 

Unit 8 – Data in 

statistics 

Lesson 1: Handling data 

Bài 1: Xử lý dữ liệu (tiếp tục) 

• information, given data, layout, etc. 

thông tin, số liệu cho sẵn, khung, … 

 

2. Môn tiếng Anh Khoa học: 

Chương Bài học Từ vựng, cấu trúc 

Unit 4 – All 

about cell 

Lesson 2: The organelles and their 

functions 

Bài 2: Các cơ quan tế bào và 

chức năng của chúng 

• control, movement, support, strength, 

protection, photosynthesis 

kiểm soát, chuyển động, hỗ trợ, sức mạnh, bảo 

vệ, quang hợp 

Lesson 3: Level of organisation 

Bài 3: Cấp độ tổ chức tế bào 

• cell, tissue, organ, organ system 

tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan 

Unit 5 – Force Lesson 1: Effects of force • force, push, pull 



 

 

Bài 1: Các tác động của lực lực, đẩy, kéo 

• state of motion, moving direction, shape 

trạng thái di chuyển, phương hướng chuyển 

động, hình dạng 

Lesson 2: Gravity 

Bài 2: Trọng lực 

• gravity, mass, weight, scale 

trọng lực, khối lượng, trọng lượng, cái cân 

Lesson 3: Friction 

Bài 3: Lực ma sát 

• friction, static friction, sliding friction 

lực ma sát, ma sát nghỉ, ma sát trượt 

Unit 6 – Energy 

Lesson 1: Non-renewable energy 

Bài 1: Năng lượng không thể tái 

tạo 

• energy, fossil fuel, coal, petroleum, natural 

gas 

năng lượng không tái tạo được, nhiên liệu hóa 

thạch, than đá, dầu thô, khí tự nhiên 

Lesson 2: Renewable energy 

Bài 2: Năng lượng có thể tái tạo 

• renewable energy, wind power, solar power, 

hydropower. 

Lesson 3: Green world 

Bài 3: Hành tinh xanh 

• efficient, waste, reuse, recycle 

hiệu quả, lãng phí, tái sử dụng, tái chế 

Unit 7 – Solar 

system 

 

Lesson 1: The Earth 

Bài 1: Trái Đất 

• Sun, Earth, Moon, orbit 

Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng, quỹ đạo 
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